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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG NHẬN NĂNG LỰC THỰC HIỆN CÁC PHÉP THỬ CỦA PHÒNG THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
Căn cứ Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007 
Căn cứ Pháp lệnh Đo lường ngày 06 tháng 10 năm 1999; 
Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 2 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; 
Căn cứ Quyết định số 11/2008/QĐ-BXD ngày 01 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; 
Căn cứ Quyết định số 1468/QĐ-BXD ngày 17 tháng 12 năm 2008 về việc uỷ quyền cho Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường ký Quyết định công nhận năng lực thực hiện các phép thử của phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng. 
Xét hồ sơ đăng ký công nhận phòng thí nghiệm của Công ty TNHH tư vấn xây dung Hưng Nghiệp ngày 1 tháng 8 năm 2009; 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận Phòng thí nghiệm Địa chất nền móng thuộc Công ty TNHH tư vấn xây dung Hưng Nghiệp, mã số LAS-XD457, địa chỉ: Số 860/60-Z3-Xô Viết Nghệ Tĩnh-Phường 26-Quận Bình Thạnh-Tp. Hồ Chí Minh, được thực hiện các phép thử nêu trong bảng danh mục kèm theo Quyết định này. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 17 tháng 8 năm 2012. 

Điều 3. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Thủ trưởng cơ sở quản lý phòng thí nghiệm nêu tại Điều 1 và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

	 
Nơi nhận:
- Như điều 1
- Lưu : VP, Vụ KHCN-MT-BXD
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TS. Nguyễn Trung Hoà


 

DANH MỤC
CÁC PHÉP THỬ VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ CỦA PHÒNG THÍ NGHIỆM LAS-XD 457
(Kèm theo Quyết định số: 359 /QĐ-BXD, ngày 17 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)
	TT
	Tên phép thử
	Cơ sở pháp lý tiến hành thử

	1
	Thử nghiệm cơ lý đất trong Phòng
	 

	 
	- Xác định khối lượng riêng( tỷ trọng )
	TCVN 4195:95

	 
	- Xác định độ ẩm và độ hút ẩm
	TCVN 4196:95

	 
	- Xác đinh giới hạn dẻo, giới hạn chảy
	TCVN 4197:95

	 
	- Xác định thành phần cỡ hạt
	TCVN 4198:95

	 
	- Xác định sức chống cắt trên máy cắt phẳng.
	TCVN 4199:95

	 
	- Xác định tính nén lún trong điều kiện không nở hông
	TCVN 4200:95

	 
	- Xác định độ chặt tiêu chuẩn
	TCVN 4201:95

	 
	- Xác định khối lượng thể tích (dung trọng)
	TCVN 4202:95

	 
	- Thí nghiệm sức chịu tải của đất (CBR)- Trong phòng thí nghiệm
	22TCN 332- 06

	 
	- Xác định các chỉ tiêu của đất trên máy nén 3 trục (UU;CU;CD;CV)
	BS 1377:90

	 
	- Thí nghiệm nén 1 trục có nở hông
	ASTM D 2166-01

	2
	Thử nghiệm tại hiện trường
	 

	 
	- Đo dung trọng, độ ẩm của đất bằng PP dao đai
	22TCN 02-71

	 
	- Độ ẩm; Khối lượng TT của đất trong lớp kết cấu bằng PP rót cát
	22TCN 346:06

	 
	- PP thử nghiệm XĐ modul đàn hồi "E"nền đường bằng tấm ép lớn
	22TCN 211:06

	 
	- XĐ môđun đàn hồi "E"chung của áo đường bằng cần Ben kelman
	22TCN 251:98

	 
	- Đo chuyển vị ngang của công trình
	TCXD 203:97

	 
	- Đo lún công trình
	TCXDVN 271:02

	 
	- Thí nghiệm xuyên tĩnh (CPT)
	TCXD 174:89

	 
	- Thí nghiệm cắt cánh hiện trường (FVT)
	ASTM D2573-94

	 
	- Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (thử nghiệm SPT)
	TCXD 226: 99

	 
	- Cọc-PP thí nghiệm bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục
	TCXDVN 269: 02

	 
	- Thí nghiệm cọc khoan nhồi bằng PP siêu âm
	TCXDVN 358:05

	 
	- Thí nghiệm cọc bằng phương pháp biến dạng lớn (PDA)
	ASTM D4945-00

	 
	- Thí nghiệm biến dạng nhỏ (PIT)
	TCXDVN 359:05

	 
	- Đo chuyển vị ngang của công trình
	TCXD 203:97

	 
	- Đo mực nước ngầm áp lực nước lỗ rỗng
	BS 5930 P 20; 23;81


Ghi chú: Phòng được phép thực hiện các phép thử trên theo tiêu chuẩn nước ngoài tương đương khác như: (ASTM, AASHTO, TCN, BS, JIS ...)
